
VND USD

I ACCOUNT SERVICES:

1 Account opening and management

1.1 Account opening FREE FREE

1.2 Account management

1.2.1 Normal account FREE FREE

1.2.2 Account with special management requirement  

(as per account owner’s request)

As Agreement Min: 50,000

VND/month/acc

As Agreement Min: 3 

USD/month/acc

1.3 Minimum balance
Minimum balance for opening account

Corporate

Demand deposit account 25,000,000 VND 1,000 USD

Fixed deposit account 50,000,000 VND

Individual

Demand deposit account 3,000,000 VND 150 USD

Fixed deposit account 50,000,000 VND 2,500 USD

Minimum monthly average balance in demand deposit account

Corporate 25,000,000 VND 1,000 USD

Individual 2,000,000 VND 100 USD

1.4 Account closure (upon customer’s request)

Within 12 months since the date of opening 100,000 VND/acc 5USD/acc

Over 12 months since the date of opening FREE FREE

1.5 Demand deposit account management fee

Frequently active account FREE FREE

Inactive account  over 12 months (no transactions, except automatic  transactions 

by SCB HCMC Branch)

100,000 vnd/month/acc USD 5 USD/month/acc

2 Account services

2.1 Supply of account statement

Periodically as regulation FREE FREE

Upon customer’s request

Transactions within 12 months 5,000 VND/page or as 

agreement 

Minimum 20,000 VND/time

0.5 USD/page or as 

agreement 

Minimum 1.5 USD/time

Transactions over 12 months 5,000 VND/page or as 

agreement 

Minimum 50,000 VND/time

0.5 USD/page or as 

agreement 

Minimum 5 USD/time

2.2 Account verification

Verification of account balance in writing upon customer’s

request

First 02 originals 100,000 VND/time 5 USD/ time

Subsequent originals 50,000 VND/each 2 USD/each

Verification of account balance upon audit letter or other requests 200,000 VND/time + 

POSTAGE CHARGE

10 USD/ time + POSTAGE 

CHARGE

2.3 Holding/Blocking deposit account issued by SCB HCMC Branch

SCB HCMC ‘s request FREE FREE

Customer’s request 50,000 VND/time 2 USD/time

2.4 Reissuing new passbook upon customer’s request (due to lost reason) 100,000 VND/book 3 USD/book

2.5 Reprinting debit advice/credit advice as per customer’s request

(over 6 months)

20,000 VND/copy 1 USD/copy

2.6 Cheque book

Supply of blank cheque book 20,000 VND/book 1 USD/book
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VND USD

ORDER SERVICE TYPES SERVICE RATE

Cheque Certification 10,000 VND 1 USD

Cheque collection issued by other domestic banks

Same city (province) 10,000 VND/cheque 0.5 USD/cheque

Different city (province) 40,000 VND/cheque 2 USD/cheque

Stop cheque payment (upon customer’s request) 10,000 VND/cheque 1 USD/cheque

II CASH DEPOSIT AND WITHDRAWAL

1 Depositing into account

1.1 VND account

Selling foreign currency into VND and cash depositing in VND Free

Depositing VND into VND account Free

1.2 Foreign currency account Free for big note

 (USD 50, USD 100)

Cash deposit of foreign currency into foreign currency Account 0.5% for small note

2 Cash withdrawal from account

2.1 VND Account

Cash withdrawal after 02 working days since the date of money credited into 

account (including demand deposit and fixed deposit)

FREE

Cash withdrawal within 02 working days since the date of cash depositing into 

account (including fixed deposit)

Refer to Point 1 of III 

- BANK CASH

2.2 USD Account

Selling foreign currency from account and receive in cash VND FREE

Cash Withdrawal in USD

Demand deposits 0.20%

Min: 2 USD

Fixed deposits (withdraw within 30 days since the date of opening ) 0.20%

Min: 2 USD

III BANK CASH

1 Cash withdrawal or outward remittance within 02 working days since the 

date of cash depositing into account (including fixed deposit)

500 million dongs ≤ Amount ≤ 1 billion dongs 0.02%

Min: 150,000 VND

Amount ≥ 1 billion dongs 0.03%

Max: 1,000,000 VND

2 Exchange for smaller notes in the same foreign currency FREE

3 Exchange for bigger note in the same foreign currency 2%

Min: 2 USD

4 Verifying foreign currencies – Old notes 0.50 USD/note

5 Cash deposit of foreign currency into foreign currency Account

Big notes: 50; 100 FREE

Small notes: 20; 10; 5; 2; 1 0.2%

Min: 2 USD
REMARK:

1.   All incidental charges incurred such as postage, telex, fax, and other as well as correspondent bank will be additionally charged.

2.   The  service charges not listed above will be quoted upon request. The service charges can be changed from time to time given that the bank should prior notification to 

client about the amounts or any charges levied against the account or any services. The Client’s continuous use the services or the account after the amounts or rates of any 

charges take effect shall be understood that the client accept such amounts or charges.

3.   The service charges coded in foreign currencies still paid in VND at the selling exchange rate as quoted by the Bank in the same valued date.

4.   The paid service charge will not be returned in spite of requirement for transaction cancellation.

5.   The service charges quoted above do not include VAT.



VND USD
I DỊCH VỤ TÀI KHOẢN:

1 Mở và Quản lý Tài khoản 

1.1 Mở Tài khoản MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ

1.2 Quản lý Tài khoản

1.2.1 Tài khoản thường MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ

1.2.2 Tài khoản có quản lý đặc biệt (theo yêu cầu của khách hàng) Theo thỏa thuận
Tối thiểu: 50,000 

VND/tháng/tài khoản

Theo thỏa thuận 
Tối thiểu: 3 USD/tháng/tài 

khoản
1.3 Số dư ký quỹ  

Số dư ký quỹ khi mở mới tài khoản 
Đối với Tổ chức

Tài khoản thanh toán 25,000,000 VND 1,000 USD

Tài khoản có kỳ hạn 50,000,000 VND

Đối với Cá nhân

Tài khoản thanh toán 3,000,000 VND 150 USD

Tài khoản có kỳ hạn 50,000,000 VND 2,500 USD

Số dư bình quân hàng tháng tối thiểu trong tài khoản thanh toán 

Đối với Tổ chức 25,000,000 VND 1,000 USD

Đối với Cá nhân 2,000,000 VND 100 USD

1.4 Tất toán tài khoản (theo yêu cầu của khách hàng)

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở tài khoản 100,000 VND/Tài khoản 5 USD/Tài khoản

Trên 12 tháng kể từ ngày mở tài khoản MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ

1.5 Quản lý tài khoản thanh toán 

Tài khoản hoạt động thường xuyên MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ

Tài khoản không hoạt động trên 12 tháng (không có bất kỳ giao dịch nào, không 
tính các giao dịch tự động được thực hiện bởi SCB HCM)

100,000 VND/tháng/tài khoản 5 USD/tháng/Tài khoản

2 Dịch vụ Tài khoản

2.1 Cung cấp sao kê tài khoản

Định kỳ theo quy định MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ

Theo yêu cầu của khách hàng

Giao dịch trong vòng 12 tháng 
5,000 VND/trang hoặc theo 

thỏa thuận 
Tối thiểu 20,000 VND/lần

0.5 USD/trang hoặc theo thỏa 
thuận

Tối thiểu 1.5 USD/lần

Giao dịch trên 12 tháng
5,000 VND/trang hoặc theo 

thỏa thuận 
Tối thiểu 50,000 VND/lần

0.5 USD/trang hoặc theo thỏa 
thuận 

Tối thiểu 5 USD/time
2.2 Xác nhận tài khoản

Xác nhận số dư tài khoản bằng văn bản theo yêu cầu của khách hàng

02 bản đầu tiên 100,000 VND/lần 5 USD/lần

Bản tiếp theo 50,000 VND/bản 2 USD/bản

Xác nhận số dư tài khoản theo yêu cầu của Kiểm toán của khách hàng hoặc theo 
yêu cầu khác 

200,000 VND/lần + Bưu phí 10 USD/lần + Bưu phí

2.3 Phong tỏa/ Khóa tài khoản 

Theo yêu cầu của SCB HCM MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ

Theo yêu cầu của khách hàng 50,000 VND/lần 2 USD/lần

2.4 Cấp lại sổ Passbook theo yêu cầu của khách hàng (vì lý do mất sổ) 100,000 VND/sổ 3 USD/sổ

2.5 In lại Báo có/Báo nợ theo yêu cầu của khách hàng (trên 6 tháng)    20,000 VND/copy 1 USD/bản

2.6 Séc 

Cấp séc trắng 20,000 VND/quyển 1 USD/quyển

Bảo chi Séc 10,000 VND/séc 1 USD/séc
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VND USD

STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC PHÍ

Nhờ thu séc do Ngân hàng trong nước phát hành

              Cùng Tỉnh/TP  10,000 VND/séc 0.5 USD/séc

              Khác Tỉnh/TP  40,000 VND/séc 2 USD/séc

Ngưng thanh toán séc (theo yêu cầu của khách hàng) 10,000 VND/séc 1 USD/séc

II NỘP VÀ RÚT TIỀN MẶT

1 Nộp tiền vào tài khoản

1.1 Tài khoản VND 

Bán ngoại tệ chuyển đổi VND và nộp VND vào tài khoản MIỄN PHÍ

Nộp VND vào tài khoản VND MIỄN PHÍ

1.2 Tài khoản ngoại tệ Miễn phí đối với mệnh giá lớn 
 (USD 50, USD 100)

Nộp tiền mặt bằng ngoại tệ vào tài khoản ngoại tệ 0.5% đối với mệnh giá nhỏ
2 Rút tiền từ tài khoản
2.1 Tài khoản VND

Rút tiền mặt sau 2 ngày làm việc kể từ ngày tiền ghi có vào tài khoản (bao gồm tài 
khoản thanh toán và tài khoản có kỳ hạn)

MIỄN PHÍ

Rút tiền mặt trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản  
(bao gồm tài khoản có kỳ hạn)

Phí kiểm đếm (Tham khảo: 
Điểm 1,   III – NGÂN QUỸ)

2.2 Tài khoản ngoại tệ

Bán ngoại tệ và nhận tiền mặt bằng VND MIỄN PHÍ

Rút tiền mặt bằng USD

Tài khoản thanh toán
0.20%

Tối thiểu: 2 USD

Tiền gửi có kỳ hạn (rút tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản)         
0.20%

Tối thiểu: 2 USD

III NGÂN QUỸ 

1 Rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày 
nộp tiền mặt vào tài khoản (bao gồm tài khoản có kỳ hạn)
500 triệu đồng ≤ Số tiền ≤ 1 tỷ đồng 0.02%

Tối thiểu: 150,000 VND
Số tiền ≥ 1 tỷ đồng 0.03%

Tối đa: 1,000,000 VND
2 Đổi tiền mệnh giá lớn thành tiền mệnh giá nhỏ (cùng loại ngoại tệ) MIỄN PHÍ
3 Đổi tiền mệnh giá nhỏ thành tiền mệnh giá lớn (cùng loại ngoại tệ) 2%

Tối thiểu: 2 USD

4 Kiểm chứng ngoại tệ cũ 0.50 USD/TỜ

5 Nộp tiền mặt bằng ngoại tệ vào tài khoản ngoại tệ 

Mệnh giá lớn: 50; 100 MIỄN PHÍ

Mệnh giá nhỏ: 20; 10; 5; 2; 1 0.2%
Tối thiểu: 2 USD

GHI CHÚ: 
1.  Tất cả các loại phí có liên quan như phí bưu phẩm , phí swift, fax cũng như phí ngân hàng nước ngoài sẽ được thu bổ sung khi phát sinh .
2.  Các loại phí ngoài danh sách nêu trên sẽ được bổ sung khi phát sinh . Tất cả các loại phí có thể thay đổi theo từng thời điểm với điều kiện ngân hàng thông 
báo trước cho khách hàng về các khoản phí thay đổi này. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ hoặc Tài Khoản sau ngày mà số tiền hoặc mức phí có 
hiệu lực sẽ có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận số tiền hoặc mức phí tính cho Tài Khoản hoặc Dịch Vụ đó .
3.  Phí thu bằng ngoại tệ của các nghiệp vụ phát sinh , khách hàng có thể thanh toán bằng VNĐ theo tỷ giá bán chuyển khoản của Ngân hàng vào ngày thực 
hiện thu.
4.  Phí nghiệp vụ đã thu sẽ không hoàn lại dù có yêu cầu hủy bỏ nghiệp vụ .  
5.  Biểu phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT .


